
ĐVT: đồng

Stt Loại hình Môn học Tên sách Đơn giá
Mức giá 

dự kiến

Ghi 

chú

1 Môn học bắt buộc Ngữ văn Ngữ văn 11, Tập một - Ngữ văn 11, Tập hai (Cánh Diều)          54.000       54.000   

2 Môn học bắt buộc Toán Toán 11, Tập một - Toán 11, Tập hai          38.000       38.000   

3 Môn học bắt buộc Tiếng Anh Tiếng Anh 11 Friends Global        103.000     103.000   

4 Môn học bắt buộc Lịch sử Lịch sử 11 (Chân trời sáng tạo)          15.000       15.000   

5 Môn học bắt buộc GD QP&AN Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 (Đại học Sư phạm)

 Đang cập nhật 

(Tạm tính 

20.000) 

    20.000   

6 Môn học bắt buộc Hoạt động TNHN
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Chân trời sáng tạo 

1)
         14.000       14.000   

GDTC 11: Bóng chuyền (Kết nối tri thức với cuộc sống)          10.000   

GDTC 11: Bóng đá (Cánh Diều)          15.000   

GDTC 11: Bóng rổ (Cánh Diều)          11.000   

GDTC 11: Cầu lông (Cánh Diều)          15.000   

8 Môn học tự chọn Vật lí Vật lí 11 (Chân trời sáng tạo)          18.000   

9 Môn học tự chọn Hóa học Hoá học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)          22.000   

10 Môn học tự chọn Sinh học Sinh học 11 (Chân trời sáng tạo)          27.000   

11 Môn học tự chọn GD KT PL
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)
         21.000   

12 Môn học tự chọn Tin học Tin học 11(Cánh Diều)          28.000   

13 Môn học tự chọn Địa lý Địa lí 11 (Chân trời sáng tạo)          24.000   

Mĩ thuật 11 - Hội họa            6.000   

Mĩ thuật 11 - Kiến trúc            6.000   

Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện            6.000   

Mĩ thuật 11 - Lí luận & lịch sử mĩ thuật            6.000   

Mĩ thuật 11 - Đồ họa tranh in            6.000   

Mĩ thuật 11 - Điêu khắc            6.000   

Mĩ thuật 11 - Thiết kế thời trang            7.000   

Mĩ thuật 11 - Thiết kế đồ họa            6.000   

Mĩ thuật 11 - Thiết kế công nghiệp            6.000   

Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ thuật sân khấu điện ảnh            6.000   

Chuyên đề tự chọn Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 (Cánh Diều)

 Đang cập nhật 

(Tạm tính 

15.000) 
Chuyên đề tự chọn Chuyên đề học tập Toán 11 (Chân trời sáng tạo)          14.000   

Chuyên đề tự chọn Chuyên đề học tập Vật lí 11 (Chân trời sáng tạo)            9.000   

Chuyên đề tự chọn Chuyên đề học tập Sinh học 11 (Chân trời sáng tạo)          11.000   

Chuyên đề tự chọn
Chuyên đề học tập Hoá học 11 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống
           8.000   

Chuyên đề tự chọn Chuyên đề học tập Địa lí 11 (Chân trời sáng tạo)            8.000   

  410.000   Tổng cộng (dự kiến)

BẢNG BÁO GIÁ BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - NĂM HỌC: 2023 - 2024

(Dự kiến)
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Lưu ý: việc đăng ký này là nhờ nhà trường mua hộ, học sinh tự nguyện đăng ký theo nhu cầu. Học sinh có thể 

tự túc mua sách theo danh mục và theo tình hình thực tế khi nhập học.

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

  111.000   

    40.000   

Môn học bắt buộc7

Môn học tự chọn

(chỉ chọn học một số 

chuyên đề)

Giáo dục thể chất

Mức giá tổng cộng cho bộ sách là 410.000 đồng. Đây là giá dự kiến. Trường sẽ hoàn trả tiền dư hoặc thu thêm theo 

thực tế khi có giá niêm yết chính thức cho các sách đang cập nhật giá từ phía nhà cung cấp và theo tình hình thực tế.

Học sinh có nhu cầu nhờ nhà trường mua hộ, thực hiện 01 trong 02 hình thức sau:

- Nộp tiền trực tiếp tại Phòng tài vụ của trường

- Hoặc chuyển khoản qua tài khoản theo thông tin ở hình bên

Nội dung chuyển khoản ghi rõ theo cú pháp: 

HO TEN HOC SINH - LOP 10A.. - SGK

Ví dụ: Nguyen Van Khanh - Lop 10A1 - SGK

HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN: ĐẾN HẾT 31/7/2023

    15.000   


